
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 18/11/2019

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9

1 SHDC-TTTâm SHDC-TTHTrâm SHDC-NTTNguyên SHDC-LMDũng SHDC-PTLy SHDC-TTNSương SHDC-PVHoàng SHDC-ttmthao SHDC-TMHùng

2 MT-DTHHiếu Văn-NTMừng Văn-NTPThảo Toán-LMDũng Sinh-ttmthao Văn-TTTâm Anh-NTTNguyên Anh-TTHTrâm Toán-NTPhú
3 Tin-PTLy Văn-NTMừng Văn-NTPThảo MT-DTHHiếu Lý-NTNLinh TD-PVHoàng Anh-NTTNguyên Sinh-ttmthao Toán-NTPhú
4 SHL-TTTâm SHL-TTHTrâm SHL-NTTNguyên SHL-LMDũng SHL-PTLy SHL-TTNSương SHL-PVHoàng SHL-ttmthao SHL-TMHùng

5

S

1 Sinh-HTHường AN-Dung(nhac) MT-DTHHiếu Văn-ĐTTMai Văn-CNLệ Anh-TTHTrâm Anh-NTTNguyên Toán-NTPhú CN-VTHường

2 AN-Dung(nhac) Toán-LMDũng Anh-NTTNguyên Văn-ĐTTMai Văn-CNLệ Anh-TTHTrâm CN-VTHường Sử-Kieu Mi(Su) Lý-NTNLinh

3 Anh TC-LTHThúy Sử-Kieu Mi(Su) Sinh-ttmthao
4 Anh TC-LTHThúy Sinh-ttmthao
5

2

C

1 Văn-TTTâm Tin-BVNam TD-PVHoàng Sử-Kieu Mi(Su) Anh-HMThùy Sinh-ttmthao Anh-NTTNguyên Văn-CNLệ Văn-ĐTTMai

2 Anh TC-LTHThúy Tin-BVNam CN-VTHường Văn-ĐTTMai Anh-HMThùy CN-NTPhụng Sinh-ttmthao Anh-TTHTrâm Toán-NTPhú
3 Anh-VHHạnh Anh TC-NTTNguyên Địa-HT CN-NTPhụng Tin-PTLy Anh-TTHTrâm Văn-ĐTTMai Tin-BVNam TD-TMHùng

4 Anh-VHHạnh CN-NTPhụng Anh-NTTNguyên TD-TMHùng CN-VTHường Địa-HT Văn-ĐTTMai Tin-BVNam Sinh-ttmthao
5

S

1 Anh TC-LTHThúy TD-TMHùng Toán-PVTâm Văn-ĐTTMai Sử-Kieu Mi(Su) AN-Dung(nhac) TD-PVHoàng Anh-TTHTrâm Anh-VHHạnh

2 Anh TC-LTHThúy Anh-TTHTrâm Toán-PVTâm Văn-ĐTTMai Toán-LTTHiền MT-DTHHiếu GDCD-TTNSương TD-PVHoàng AN-Dung(nhac)

3 Văn-TTTâm Anh TC-NTTNguyên AN-Dung(nhac) Toán-LTTHiền Văn-CNLệ Tin-BVNam
4 TD-PVHoàng Anh TC-NTTNguyên Văn-CNLệ Tin-BVNam
5

3

C

1 Toán-LTTHiền Anh-TTHTrâm Sinh-HTHường Anh-HMThùy TD-PVHoàng Lý-ttnmen Tin-PTLy CN-VTHường Văn-ĐTTMai

2 Anh-VHHạnh Anh-TTHTrâm TD-PVHoàng Địa-HT MT-DTHHiếu Lý-ttnmen Sinh-ttmthao Toán-NTPhú Văn-ĐTTMai

3 Anh-VHHạnh Sinh-ttmthao CN-VTHường Toán-LMDũng GDCD-TTNSương Toán-NTHa(Toan) Toán-PVTâm Toán-NTPhú Địa-HT
4 TD-PVHoàng MT-DTHHiếu Anh-NTTNguyên Toán-LMDũng Sinh-ttmthao Toán-NTHa(Toan) Toán-PVTâm Địa-HT Toán-NTPhú
5

S

1 Lý-NTNLinh Toán-LMDũng Tin-PTLy Anh-HMThùy Toán-LTTHiền Toán-NTHa(Toan) Văn-ĐTTMai Văn-CNLệ Anh-VHHạnh

2 Địa-HT Toán-LMDũng Văn-NTPThảo Anh-HMThùy Toán-LTTHiền GDCD-TTNSương Lý-NTNLinh Văn-CNLệ Văn-ĐTTMai

3 Văn-TTTâm Anh TC-NTTNguyên Toán-PVTâm Toán-LMDũng Tin-PTLy Anh-TTHTrâm Địa-HT Toán-NTPhú Sinh-ttmthao
4 NGLL-TTTâm NGLL-TTHTrâm NGLL-NTTNguyên NGLL-LMDũng NGLL-PTLy NGLL-TTNSương NGLL-PVHoàng NGLL-ttmthao NGLL-TMHùng

5

4

C

1 Toán-LTTHiền Anh TC-NTTNguyên Văn-NTPThảo Tin-BVNam Văn-CNLệ Văn-TTTâm Toán-PVTâm Lý-NTNLinh Sử-Kieu Mi(Su)

2 Sử-Kieu Mi(Su) Địa-HT Anh-NTTNguyên Tin-BVNam Anh-HMThùy Văn-TTTâm Toán-PVTâm Văn-CNLệ MT-DTHHiếu

3 Lý-NTNLinh Toán-LMDũng Anh-NTTNguyên Sinh-ttmthao Anh-HMThùy Tin-BVNam Sử-Kieu Mi(Su) MT-DTHHiếu Toán-NTPhú
4 Anh-VHHạnh Toán-LMDũng Sử-Kieu Mi(Su) Anh-HMThùy Địa-HT Tin-BVNam Anh-NTTNguyên Sinh-ttmthao Toán-NTPhú
5

S

1 Toán-LTTHiền Văn-NTMừng Lý-NTNLinh Lý-ttnmen Anh-HMThùy Toán-NTHa(Toan) Văn-ĐTTMai Anh-TTHTrâm Anh-VHHạnh

2 Toán-LTTHiền GDCD-TTNSương Toán-PVTâm Lý-ttnmen AN-Dung(nhac) Sinh-ttmthao Tin-PTLy Anh-TTHTrâm Anh-VHHạnh

3 Văn-TTTâm Lý-ttnmen GDCD-TTNSương Văn-ĐTTMai Toán-LTTHiền Anh-TTHTrâm AN-Dung(nhac) Lý-NTNLinh

4 Văn-TTTâm Lý-ttnmen
5

5

C

1 Sinh-HTHường CN-NTPhụng Toán-PVTâm TD-TMHùng Văn-CNLệ TD-PVHoàng Văn-ĐTTMai Lý-NTNLinh GDCD-TTNSương

2 GDCD-TTNSương TD-TMHùng Toán-PVTâm CN-NTPhụng Lý-NTNLinh Văn-TTTâm Văn-ĐTTMai Toán-NTPhú CN-VTHường

3 CN-VTHường Văn-NTMừng Văn-NTPThảo Toán-LMDũng Toán-LTTHiền Sử-Kieu Mi(Su) Lý-NTNLinh Toán-NTPhú Văn-ĐTTMai

4 Tin-PTLy Văn-NTMừng Văn-NTPThảo Toán-LMDũng CN-VTHường CN-NTPhụng MT-DTHHiếu TD-PVHoàng Văn-ĐTTMai

5

S

1 Toán-LTTHiền Anh-TTHTrâm Lý-NTNLinh AN-Dung(nhac) TD-PVHoàng Văn-TTTâm CN-VTHường GDCD-TTNSương Anh-VHHạnh

2 Toán-LTTHiền Anh-TTHTrâm Tin-PTLy Anh-HMThùy Văn-CNLệ Văn-TTTâm TD-PVHoàng CN-VTHường TD-TMHùng

3 CN-VTHường Văn-NTMừng Sinh-HTHường GDCD-TTNSương Văn-CNLệ Toán-NTHa(Toan) Toán-PVTâm AN-Dung(nhac)

4 Văn-TTTâm Toán-LMDũng Toán-NTHa(Toan) Toán-PVTâm

5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
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5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 6A10 6A11 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

1 SHDC-NTHa(Toan) SHDC-PVTâm SHDC-VHDQuỳnh SHDC-PTThùy SHDC-NTNguyệt SHDC-CNLệ SHDC-HTHường SHDC-DTHHiếu SHDC-ĐTTHuyền

2 Toán-NTHa(Toan) Lý-NTNLinh Anh-LTHThúy Văn-CNLệ Anh-HMThùy Anh-VHHạnh Lý-VHDQuỳnh AN-NHNThủy Sử-NTNguyệt

3 Toán-NTHa(Toan) Toán-PVTâm Sinh-HTThơ Văn-CNLệ Toán-LMDũng Địa-PTThùy CN-HTHường Anh-LTHThúy Văn-TTTâm
4 SHL-NTHa(Toan) SHL-PVTâm SHL-VHDQuỳnh SHL-PTThùy SHL-NTNguyệt SHL-CNLệ SHL-HTHường SHL-DTHHiếu SHL-ĐTTHuyền

5

S

1 Văn-NTPThảo Toán-PVTâm Anh-LTHThúy Anh-ĐTTHuyền Tin-PTLy Anh-VHHạnh Sử-NTNguyệt Địa-PTThùy Văn-TTTâm
2 Tin-PTLy MT-DTHHiếu Anh-LTHThúy Anh-ĐTTHuyền Sử-NTNguyệt Anh-VHHạnh AN-NHNThủy Văn-NTTHồng Lý-VHDQuỳnh

3 Văn-ĐTTMai MT-DTHHiếu Tin-HTSơn Toán-LMDũng Văn-CNLệ Văn-NTTHồng Toán-NBChánh

4 Toán-NBChánh Lý-VHDQuỳnh

5

2

C

1 CN-NTPhụng CN-VTHường Tin-PTLy Anh TC-VHHạnh Văn-NTTHoài Toán-THQTrâm Lý-VHDQuỳnh Văn-NTTHồng Anh-ĐTTHuyền

2 Địa-HT TD-dttthuy(T.Duc) Văn-HTMNgọc Văn-CNLệ AN-NHNThủy TD-K'Nunh Anh-ĐTTHuyền Văn-NTTHồng Tin-PTLy
3 Sinh-ttmthao Anh-NTTThảo Văn-HTMNgọc Văn-CNLệ Anh-HMThùy Sinh-HTThơ MT-DTHHiếu Toán-NTPhú CN-HTHường

4 Văn-NTPThảo Anh-NTTThảo Anh TC-TTHTrâm TD-K'Nunh Anh-HMThùy CN-HTHường Tin-PTLy Toán-NTPhú TD-dttthuy(T.Duc)

5

S

1 Văn-NTPThảo Tin-BVNam Lý-VHDQuỳnh Anh-ĐTTHuyền TD-VMDũng Văn-CNLệ Địa-PTThùy GDCD-TTNSương Văn-TTTâm
2 Văn-NTPThảo Tin-BVNam Sinh-HTThơ Địa-PTThùy TD-VMDũng Văn-CNLệ Toán-LMDũng TD-K'Nunh Văn-TTTâm
3 Anh-HMThùy Văn-ĐTTMai Anh TC-TTHTrâm Toán-NTHa(Toan) Lý-VHDQuỳnh

4 Anh-HMThùy Văn-ĐTTMai Anh TC-TTHTrâm Anh TC-VHHạnh Sinh-HTThơ
5

3

C

1 GDCD-TTNSương Sinh-ttmthao Toán-NBChánh Toán-NTHa(Toan) Toán-LMDũng Anh-VHHạnh Địa-PTThùy Toán-NTPhú MT-DTHHiếu

2 Anh-HMThùy Sử-Kieu Mi(Su) Toán-NBChánh Toán-NTHa(Toan) Toán-LMDũng TD-K'Nunh Sử-NTNguyệt Anh-LTHThúy Tin-PTLy
3 Lý-ttnmen Văn-ĐTTMai Tin-PTLy Sinh-HTThơ Địa-LTTLan Toán-THQTrâm Anh-ĐTTHuyền CN-HTHường Địa-PTThùy
4 Lý-ttnmen Văn-ĐTTMai CN-HTHường GDCD-TTNSương Anh-HMThùy Toán-THQTrâm Tin-PTLy Lý-VHDQuỳnh Anh-ĐTTHuyền

5

S

1 MT-DTHHiếu Toán-PVTâm Toán-NBChánh AN-NHNThủy Sử-NTNguyệt Toán-THQTrâm Văn-NTAnh Anh-LTHThúy GDCD-TTNSương

2 Toán-NTHa(Toan) Toán-PVTâm AN-NHNThủy Anh TC-VHHạnh MT-DTHHiếu Tin-PTLy Anh-ĐTTHuyền Sinh-HTThơ Toán-NBChánh

3 Toán-NTHa(Toan) GDCD-TTNSương Văn-HTMNgọc Anh TC-VHHạnh Lý-VHDQuỳnh Anh-ĐTTHuyền MT-DTHHiếu Toán-NBChánh

4 NGLL-NTHa(Toan) NGLL-PVTâm Văn-HTMNgọc Địa-PTThùy Sinh-HTThơ
5

4

C

1 Anh-HMThùy Sinh-ttmthao Anh TC-TTHTrâm Toán-NTHa(Toan) Toán-LMDũng AN-NHNThủy TD-VMDũng Toán-NTPhú Toán-NBChánh

2 TD-dttthuy(T.Duc) Anh-NTTThảo Anh TC-TTHTrâm Sinh-HTThơ Toán-LMDũng Địa-PTThùy TD-VMDũng Toán-NTPhú Toán-NBChánh

3 Văn-NTPThảo Địa-HT Văn-HTMNgọc Anh TC-VHHạnh Văn-NTTHoài Văn-CNLệ Văn-NTAnh TD-K'Nunh Sinh-HTThơ
4 Văn-NTPThảo Lý-NTNLinh Anh-LTHThúy Văn-CNLệ Văn-NTTHoài MT-DTHHiếu Văn-NTAnh Sử-NTNguyệt TD-dttthuy(T.Duc)

5

S

1 Sinh-ttmthao AN-Dung(nhac) TD-VMDũng Anh-ĐTTHuyền GDCD-TTNSương Lý-VHDQuỳnh Sinh-HTThơ Tin-PTLy Toán-NBChánh

2 Toán-NTHa(Toan) Văn-ĐTTMai TD-VMDũng TD-K'Nunh Văn-NTTHoài Sử-NTNguyệt Anh-ĐTTHuyền Sinh-HTThơ Lý-VHDQuỳnh

3 Địa-PTThùy Sử-NTNguyệt Anh-HMThùy Sinh-HTThơ Toán-LMDũng Anh-LTHThúy Anh-ĐTTHuyền

4 Sử-NTNguyệt Lý-VHDQuỳnh Anh-VHHạnh Toán-LMDũng Anh-LTHThúy Anh-ĐTTHuyền

5

5

C

1 Sử-Kieu Mi(Su) CN-VTHường Lý-VHDQuỳnh MT-DTHHiếu Tin-PTLy Toán-THQTrâm Toán-LMDũng Toán-NTPhú Sử-NTNguyệt

2 Tin-PTLy TD-dttthuy(T.Duc) Toán-NBChánh CN-HTHường Văn-NTTHoài Toán-THQTrâm Toán-LMDũng Địa-PTThùy AN-NHNThủy

3 CN-NTPhụng Anh-NTTThảo Toán-NBChánh Toán-NTHa(Toan) Văn-NTTHoài Văn-CNLệ GDCD-TTNSương Tin-PTLy Văn-TTTâm
4 TD-dttthuy(T.Duc) Anh-NTTThảo GDCD-TTNSương Toán-NTHa(Toan) Địa-LTTLan Văn-CNLệ Văn-NTAnh Sử-NTNguyệt Văn-TTTâm
5

S

1 Toán-NTHa(Toan) Toán-PVTâm Văn-HTMNgọc Văn-CNLệ Sinh-HTThơ Sử-NTNguyệt Toán-LMDũng Lý-VHDQuỳnh Địa-PTThùy
2 AN-Dung(nhac) Toán-PVTâm Địa-PTThùy Sử-NTNguyệt CN-HTHường GDCD-TTNSương Văn-NTAnh Văn-NTTHồng Sinh-HTThơ
3 Anh-HMThùy Sử-NTNguyệt Tin-HTSơn Lý-VHDQuỳnh Tin-PTLy Văn-NTAnh Văn-NTTHồng Anh-ĐTTHuyền

4 NGLL-VHDQuỳnh NGLL-PTThùy NGLL-NTNguyệt NGLL-CNLệ NGLL-HTHường NGLL-DTHHiếu NGLL-ĐTTHuyền

5

6

C
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5

S

1
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5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 7A8 7A9 7A10 7A11 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5

1 SHDC-HTMNgọc SHDC-HMThùy SHDC-VHHạnh SHDC-NTAnh SHDC-NTHThảo SHDC-LTTLan SHDC-LTTrung SHDC-TNVân SHDC-NTTHồng

2 GDCD-TTNSương Địa-LTTLan Sinh-HTThơ Tin-PTLy Hóa-VTKTrang Tin-HTSơn Sinh-NTHoang Anh-ĐTTHuyền Văn-NTTHồng

3 AN-NHNThủy Lý-VHDQuỳnh Anh-VHHạnh GDCD-TTNSương Anh-NQHSoa Tin-HTSơn Sử-NTHThảo Anh-ĐTTHuyền Văn-NTTHồng

4 SHL-HTMNgọc SHL-HMThùy SHL-VHHạnh SHL-NTAnh SHL-NTHThảo SHL-LTTLan SHL-LTTrung SHL-TNVân SHL-NTTHồng

5

S

1 Văn-HTMNgọc Toán-LMDũng AN-NHNThủy Văn-NTAnh Sinh-HTThơ Anh-NTTLan Lý-NTNLinh Địa-LTTLan Hóa-VTKTrang

2 Văn-HTMNgọc Văn-TTTâm CN-HTHường Sinh-HTThơ Anh TC-NQHSoa Anh-NTTLan Văn-NTPThảo Văn-NTAnh CN-TNVân
3 Sử-NTNguyệt Địa-PTThùy Lý-VHDQuỳnh Anh TC-NQHSoa CN-TNVân TD-TMHùng Lý-NTNLinh Sinh-HTThơ
4 Địa-PTThùy Toán-LTTrung Sinh-NTHoang CN-TNVân Hóa-PTTrang MT-DTHHiếu

5

2

C

1 CN-HTHường Sinh-HTThơ Tin-Nhâm(TinHoc) Toán-NTPhú CN-TNVân GDCD-Hoai Nam Văn-NTPThảo Văn-NTAnh Toán-NBChánh

2 MT-DTHHiếu CN-HTHường Tin-Nhâm(TinHoc) Anh-VHHạnh Lý-VHDQuỳnh Sử-Kieu Mi(Su) Văn-NTPThảo Văn-NTAnh Toán-NBChánh

3 Tin-Nhâm(TinHoc) Văn-TTTâm Toán-THQTrâm Văn-NTAnh Văn-NTTHồng Văn-NTNYến Sinh-NTHoang Sử-Kieu Mi(Su) CN-TNVân
4 Tin-Nhâm(TinHoc) Văn-TTTâm Sinh-HTThơ Văn-NTAnh Anh TC-NQHSoa Văn-NTNYến Hóa-PTTrang Anh-ĐTTHuyền Văn-NTTHồng

5

S

1 Toán-NTHa(Toan) Anh-HMThùy TD-K'Nunh Sinh-HTThơ Toán-LTTrung Anh-NTTLan Hóa-PTTrang Sinh-NTHoang Hóa-VTKTrang

2 Toán-NTHa(Toan) Anh-HMThùy Lý-VHDQuỳnh Anh-VHHạnh Hóa-VTKTrang Lý-NCThoại Toán-LTTrung Anh-ĐTTHuyền TD-TMHùng

3 Toán-LMDũng Anh-VHHạnh Sinh-HTThơ Toán-LTTUyên MT-DTHHiếu CN-TNVân Anh-NTTLan

4 TD-TMHùng Toán-LTTUyên Văn-NTPThảo Hóa-PTTrang Lý-VHDQuỳnh

5 Nghề-HTSơn

3

C

1 Sinh-HTThơ AN-NHNThủy Toán-THQTrâm Sử-NTNguyệt Tin-HTSơn TD-TMHùng Anh-NTTNguyên Anh-ĐTTHuyền Anh-NTTLan

2 Lý-VHDQuỳnh GDCD-TTNSương Toán-THQTrâm CN-HTHường Tin-HTSơn Sinh-NTHoang Anh-NTTNguyên Toán-VNThắm Anh-NTTLan

3 Sử-NTNguyệt Anh-HMThùy MT-DTHHiếu Lý-VHDQuỳnh Toán-LTTrung Sử-Kieu Mi(Su) AN-NHNThủy TD-TMHùng Toán-NBChánh

4 TD-K'Nunh Sinh-HTThơ Sử-NTNguyệt Anh-VHHạnh Toán-LTTrung AN-NHNThủy Sử-NTHThảo Sử-Kieu Mi(Su) Toán-NBChánh

5

S

1 Văn-HTMNgọc Văn-TTTâm Văn-NTTHồng Toán-NTPhú Anh-NQHSoa Toán-LTTUyên Tin-HTSơn Sinh-NTHoang Sinh-HTThơ
2 Anh-LTHThúy Văn-TTTâm Văn-NTTHồng Toán-NTPhú Toán-LTTrung Hóa-PTTrang Tin-HTSơn Văn-NTAnh Sử-NTHThảo

3 Anh-LTHThúy Tin-HTSơn Toán-THQTrâm Địa-PTThùy Anh TC-NQHSoa CN-TNVân Toán-LTTrung Văn-NTAnh TD-TMHùng

4 MT-DTHHiếu Nghề-HTSơn Toán-LTTrung Nghề-TNVân Lý-VHDQuỳnh

5

4

C

1 Sinh-HTThơ Sử-NTNguyệt Anh-VHHạnh Văn-NTAnh TD-TMHùng Toán-LTTUyên Địa-LTTLan Toán-VNThắm Văn-NTTHồng

2 Toán-NTHa(Toan) Địa-LTTLan Anh-VHHạnh Sử-NTNguyệt Sử-NTHThảo Toán-LTTUyên Hóa-PTTrang Lý-NTNLinh Văn-NTTHồng

3 Toán-NTHa(Toan) TD-VMDũng Sử-NTNguyệt TD-dttthuy(T.Duc) GDCD-Hoai Nam Văn-NTNYến Toán-LTTrung TD-TMHùng Anh-NTTLan

4 TD-K'Nunh TD-VMDũng Văn-NTTHồng Địa-PTThùy Hóa-VTKTrang TD-TMHùng GDCD-Hoai Nam Hóa-PTTrang Sử-NTHThảo

5

S

1 Anh-LTHThúy Toán-LMDũng Văn-NTTHồng Toán-NTPhú Anh-NQHSoa Hóa-PTTrang Anh-NTTNguyên Tin-HTSơn Nghề-ĐTQuyen

2 Địa-PTThùy Toán-LMDũng Văn-NTTHồng Toán-NTPhú Anh-NQHSoa Hóa-PTTrang Nghề-ĐTQuyen Tin-HTSơn Toán-NBChánh

3 Lý-VHDQuỳnh Tin-HTSơn TD-K'Nunh Anh-VHHạnh Văn-NTTHồng Lý-NCThoại Văn-NTPThảo Văn-NTAnh Anh-NTTLan

4 Anh-HMThùy GDCD-TTNSương Văn-NTTHồng Văn-NTNYến Văn-NTPThảo Toán-VNThắm Hóa-VTKTrang

5

5

C

1 Toán-NTHa(Toan) Văn-TTTâm Địa-PTThùy Văn-NTAnh Văn-NTTHồng Địa-LTTLan Toán-LTTrung AN-NHNThủy Toán-NBChánh

2 Toán-NTHa(Toan) Sử-NTNguyệt Lý-VHDQuỳnh Văn-NTAnh Văn-NTTHồng MT-DTHHiếu Toán-LTTrung Toán-VNThắm GDCD-Hoai Nam

3 Văn-HTMNgọc MT-DTHHiếu Toán-THQTrâm TD-dttthuy(T.Duc) Địa-LTTLan Văn-NTNYến TD-TMHùng Toán-VNThắm Văn-NTTHồng

4 Văn-HTMNgọc Lý-VHDQuỳnh Toán-THQTrâm Toán-NTPhú CN-TNVân Văn-NTNYến Lý-NTNLinh GDCD-Hoai Nam AN-NHNThủy

5

S

1 Anh-LTHThúy Anh-HMThùy Văn-NTTHồng Tin-PTLy AN-NHNThủy Anh-NTTLan CN-TNVân Toán-VNThắm Tin-HTSơn
2 Anh-LTHThúy Toán-LMDũng Anh-VHHạnh AN-NHNThủy Lý-VHDQuỳnh Anh-NTTLan Anh-NTTNguyên MT-DTHHiếu Tin-HTSơn
3 Văn-HTMNgọc Toán-LMDũng Anh-VHHạnh MT-DTHHiếu Sử-NTHThảo Toán-LTTUyên Anh-NTTNguyên CN-TNVân Địa-LTTLan
4 NGLL-HTMNgọc NGLL-HMThùy NGLL-VHHạnh NGLL-NTAnh NGLL-NTHThảo NGLL-LTTLan NGLL-LTTrung NGLL-TNVân NGLL-NTTHồng

5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11 9A1 9A2 9A3

1 SHDC-VNThắm SHDC-VTKTrang SHDC-HTThơ SHDC-NTPThảo SHDC-NCThoại SHDC-PTTrang SHDC-NTMừng SHDC-NTTHoài SHDC-NQHSoa

2 Văn-NTAnh TD-TMHùng Văn-HTMNgọc Toán-PVTâm Văn-NTNYến Anh-NQHSoa TD-PVHoàng Toán-VNThắm Toán-LTTrung

3 Văn-NTAnh CN-TNVân Văn-HTMNgọc TD-TMHùng Văn-NTNYến Hóa-PTTrang Sinh-NTHoang Lý-NCThoại Toán-LTTrung

4 SHL-VNThắm SHL-VTKTrang SHL-HTThơ SHL-NTPThảo SHL-NCThoại SHL-PTTrang SHL-NTMừng SHL-NTTHoài SHL-NQHSoa

5

S

1 Tin-HTSơn Nghề-ĐTQuyen Anh-NQHSoa Lý-VHDQuỳnh Sử-Kieu Mi(Su) TD-TMHùng Văn-NTMừng Toán-VNThắm Lý-NCThoại
2 Tin-HTSơn Toán-PVTâm Toán-LTTrung Nghề-ĐTQuyen Hóa-VTKTrang Hóa-PTTrang Văn-NTMừng Toán-VNThắm Địa-PTThùy
3 Anh-ĐTTHuyền Hóa-VTKTrang Toán-LTTrung Văn-NTPThảo Toán-VNThắm Văn-HTMNgọc Lý-NCThoại GDCD-Hoai Nam Văn-NTMừng

4 GDCD-Hoai Nam TD-TMHùng Sử-Kieu Mi(Su) Văn-NTPThảo Toán-VNThắm Văn-HTMNgọc Lý-NCThoại Anh-NQHSoa

5

2

C

1 Sinh-NTHoang Hóa-VTKTrang MT-DTHHiếu AN-NHNThủy TD-TMHùng Văn-HTMNgọc Anh-NTTLan Anh-LTHThúy Lý-NCThoại
2 TD-TMHùng Anh-NTTNguyên Sinh-HTThơ CN-TNVân Hóa-VTKTrang Anh-NQHSoa Anh-NTTLan Văn-NTTHoài GDCD-Hoai Nam

3 Anh-ĐTTHuyền Lý-VHDQuỳnh AN-NHNThủy Văn-NTPThảo Anh-NTTLan Anh-NQHSoa Văn-NTMừng Văn-NTTHoài Sinh-NTMLệ

4 Sử-Kieu Mi(Su) Sinh-NTHoang Văn-HTMNgọc Lý-VHDQuỳnh AN-NHNThủy MT-DTHHiếu Văn-NTMừng TD-PVHoàng CN-TNVân
5

S

1 MT-DTHHiếu Anh-NTTNguyên Tin-HTSơn Sử-NTHThảo Toán-VNThắm Toán-LTTUyên Toán-LTTHiền Địa-LTTLan Hóa-NVHSơn

2 CN-TNVân Anh-NTTNguyên Tin-HTSơn Địa-LTTLan Toán-VNThắm Toán-LTTUyên Anh TC-NTTLan Hóa-PTTrang Hóa-NVHSơn

3 Văn-NTAnh Sử-NTHThảo Anh-NQHSoa Toán-PVTâm Tin-HTSơn Văn-HTMNgọc Hóa-NVHSơn Hóa-PTTrang TD-PVHoàng

4 Văn-NTAnh MT-DTHHiếu Anh-NQHSoa Toán-PVTâm Tin-HTSơn Văn-HTMNgọc Hóa-NVHSơn Lý-NCThoại
5 Nghề-NCThoại

3

C

1 Địa-LTTLan Toán-PVTâm Sử-Kieu Mi(Su) Sử-NTHThảo Sinh-NTHoang Lý-VHDQuỳnh CN-TNVân Toán-VNThắm Sinh-NTMLệ

2 AN-NHNThủy Toán-PVTâm Sinh-HTThơ TD-TMHùng Lý-NCThoại Sử-NTHThảo Toán-LTTHiền Sinh-NTMLệ Toán-LTTrung

3 Toán-VNThắm CN-TNVân Lý-NCThoại Anh-NTTNguyên Anh-NTTLan Tin-HTSơn Toán-LTTHiền Anh-LTHThúy Anh-NQHSoa

4 Toán-VNThắm Địa-LTTLan TD-TMHùng CN-TNVân Anh-NTTLan Tin-HTSơn Sinh-NTHoang Anh-LTHThúy Anh-NQHSoa

5

S

1 Anh-ĐTTHuyền Văn-NTPThảo Toán-LTTrung Anh-NTTNguyên Toán-VNThắm GDCD-Hoai Nam Anh TC-NTTLan CN-TNVân Sử-NTHThảo

2 Hóa-VTKTrang Lý-VHDQuỳnh CN-TNVân Anh-NTTNguyên Văn-NTNYến TD-TMHùng Anh TC-NTTLan Văn-NTTHoài Văn-NTMừng

3 Lý-NCThoại GDCD-Hoai Nam Địa-LTTLan Sinh-HTThơ Văn-NTNYến Toán-LTTUyên Anh-NTTLan Văn-NTTHoài Văn-NTMừng

4 Toán-VNThắm Hóa-VTKTrang Nghề-NCThoại Văn-NTPThảo Địa-LTTLan NGLL-NTMừng NGLL-NTTHoài NGLL-NQHSoa

5

4

C

1 Hóa-VTKTrang Sử-NTHThảo Toán-LTTrung Hóa-PTTrang MT-DTHHiếu Anh-NQHSoa Địa-PTThùy TD-PVHoàng Văn-NTMừng

2 Anh-ĐTTHuyền Văn-NTPThảo Toán-LTTrung GDCD-Hoai Nam TD-TMHùng Anh-NQHSoa Toán-LTTHiền Toán-VNThắm Văn-NTMừng

3 Anh-ĐTTHuyền Sinh-NTHoang Anh-NQHSoa Toán-PVTâm Hóa-VTKTrang AN-NHNThủy Toán-LTTHiền Toán-VNThắm Địa-PTThùy
4 Sinh-NTHoang AN-NHNThủy Anh-NQHSoa Toán-PVTâm Toán-VNThắm Văn-HTMNgọc Anh TC-NTTLan Địa-LTTLan Toán-LTTrung

5

S

1 Hóa-VTKTrang Văn-NTPThảo GDCD-Hoai Nam Toán-PVTâm Văn-NTNYến Sinh-NTHoang Anh TC-NTTLan Văn-NTTHoài Hóa-NVHSơn

2 Lý-NCThoại Văn-NTPThảo Hóa-VTKTrang Anh-NTTNguyên GDCD-Hoai Nam CN-TNVân Hóa-NVHSơn Anh-LTHThúy Văn-NTMừng

3 Nghề-ĐTQuyen Toán-PVTâm Hóa-VTKTrang Anh-NTTNguyên CN-TNVân Hóa-PTTrang Văn-NTMừng

4 Văn-NTAnh Anh-NTTNguyên Lý-NCThoại Hóa-PTTrang Anh-NTTLan Nghề-TNVân Văn-NTMừng

5

5

C

1 CN-TNVân Tin-HTSơn Văn-HTMNgọc Văn-NTPThảo Văn-NTNYến Sử-NTHThảo GDCD-Hoai Nam Lý-NCThoại AN-TLTriều
2 Sử-Kieu Mi(Su) Tin-HTSơn Văn-HTMNgọc Văn-NTPThảo Địa-LTTLan CN-TNVân TD-PVHoàng Sinh-NTMLệ Lý-NCThoại
3 Văn-NTAnh Toán-PVTâm CN-TNVân Tin-HTSơn Lý-NCThoại Lý-VHDQuỳnh Sử-NTNguyệt AN-TLTriều Toán-LTTrung

4 Toán-VNThắm Toán-PVTâm TD-TMHùng Tin-HTSơn Sử-Kieu Mi(Su) Toán-LTTUyên Toán-LTTHiền Sử-NTHThảo Toán-LTTrung

5

S

1 TD-TMHùng Anh-NTTNguyên Hóa-VTKTrang MT-DTHHiếu Sinh-NTHoang Toán-LTTUyên Lý-NCThoại Hóa-PTTrang Văn-NTMừng

2 Toán-VNThắm Văn-NTPThảo Văn-HTMNgọc Hóa-PTTrang CN-TNVân Toán-LTTUyên Văn-NTMừng Văn-NTTHoài Anh-NQHSoa

3 Toán-VNThắm Văn-NTPThảo Toán-LTTrung Sinh-HTThơ Anh-NTTLan Sinh-NTHoang Địa-PTThùy Văn-NTTHoài TD-PVHoàng

4 NGLL-VNThắm NGLL-VTKTrang NGLL-HTThơ NGLL-NTPThảo NGLL-NCThoại NGLL-PTTrang AN-TLTriều
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

1 SHDC-LTHThúy SHDC-LTTUyên SHDC-NTTLan SHDC-NTNYến SHDC-NTHoang

2 Lý-NCThoại Văn-NTTHoài Hóa-PTTrang CN-TNVân Toán-LTTUyên

3 Toán-VNThắm Văn-NTTHoài Anh-NTTLan Hóa-VTKTrang Toán-LTTUyên

4 SHL-LTHThúy SHL-LTTUyên SHL-NTTLan SHL-NTNYến SHL-NTHoang

5

S

1 CN-TNVân TD-PVHoàng Toán-LTTrung Toán-LTTHiền Hóa-PTTrang

2 TD-PVHoàng Địa-LTTLan Lý-NCThoại Toán-LTTHiền Văn-NTTHoài

3 Hóa-PTTrang Sinh-NTHoang Văn-NTNYến Văn-NTTHoài

4 Văn-NTTHoài Văn-NTNYến

5

2

C

1 Văn-NTNYến Anh-TTHTrâm Văn-NTMừng Anh-NQHSoa Hóa-PTTrang

2 Văn-NTNYến Sinh-NTHoang TD-PVHoàng Lý-NCThoại Hóa-PTTrang

3 Hóa-PTTrang Hóa-VTKTrang Lý-NCThoại GDCD-Hoai Nam TD-PVHoàng

4 Anh-LTHThúy Hóa-VTKTrang Lý-NCThoại Sinh-NTMLệ Văn-NTTHoài

5

S

1 Lý-NCThoại CN-TNVân Văn-NTMừng Văn-NTNYến Văn-NTTHoài

2 Sinh-NTHoang Sử-NTHThảo Văn-NTMừng Văn-NTNYến Văn-NTTHoài

3 Lý-NCThoại Địa-LTTLan
4 CN-TNVân
5

3

C

1 Anh-LTHThúy Toán-LTTUyên Toán-LTTrung Anh-NQHSoa Lý-NCThoại
2 Địa-PTThùy Toán-LTTUyên CN-TNVân Anh-NQHSoa Địa-LTTLan
3 Sinh-NTHoang Anh-TTHTrâm TD-PVHoàng Sử-NTHThảo Toán-LTTUyên

4 Lý-NCThoại Anh-TTHTrâm Địa-PTThùy Toán-LTTHiền Toán-LTTUyên

5

S

1 Văn-NTNYến Văn-NTTHoài Hóa-PTTrang Lý-NCThoại Anh-TTHTrâm

2 Toán-VNThắm GDCD-Hoai Nam Sinh-NTHoang Lý-NCThoại Anh-TTHTrâm

3 Toán-VNThắm TD-PVHoàng Sử-NTNguyệt Hóa-VTKTrang Sinh-NTHoang

4 NGLL-LTHThúy NGLL-LTTUyên NGLL-NTTLan NGLL-NTNYến NGLL-NTHoang

5

4

C

1 Anh-LTHThúy Văn-NTTHoài Anh-NTTLan Văn-NTNYến GDCD-Hoai Nam

2 Anh-LTHThúy Văn-NTTHoài Anh-NTTLan Văn-NTNYến TD-PVHoàng

3 Hóa-PTTrang Địa-LTTLan Văn-NTMừng TD-PVHoàng Anh-TTHTrâm

4 Văn-NTNYến Toán-LTTUyên Văn-NTMừng Toán-LTTHiền Anh-TTHTrâm

5

S

1 Toán-VNThắm Lý-NCThoại Toán-LTTrung Địa-PTThùy Toán-LTTUyên

2 Toán-VNThắm Toán-LTTUyên Toán-LTTrung Văn-NTNYến Sinh-NTHoang

3 Văn-NTNYến Sinh-NTHoang

4 GDCD-Hoai Nam Địa-PTThùy
5

5

C

1 Toán-VNThắm Văn-NTTHoài Văn-NTMừng Toán-LTTHiền Toán-LTTUyên

2 Sử-NTHThảo Toán-LTTUyên Văn-NTMừng Toán-LTTHiền AN-TLTriều
3 TD-PVHoàng Toán-LTTUyên GDCD-Hoai Nam Địa-PTThùy Sử-NTHThảo

4 Địa-PTThùy Lý-NCThoại AN-TLTriều Sinh-NTMLệ Văn-NTTHoài

5

S

1 Văn-NTNYến AN-TLTriều Toán-LTTrung Anh-NQHSoa Văn-NTTHoài

2 Văn-NTNYến Hóa-VTKTrang Toán-LTTrung AN-TLTriều Lý-NCThoại
3 AN-TLTriều Anh-TTHTrâm Hóa-PTTrang Hóa-VTKTrang Lý-NCThoại
4 Anh-NTTLan TD-PVHoàng

5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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